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THÔNG TƯ

Quy định về công tác quản lý, tiếp nhận và xử lý nước thải 
lẫn dầu từ tàu biển tại các Cảng biển Việt Nam
  
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam số 40/2005/QH 11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 04 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ về việc Quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 03 năm 2012 của Chính phủ về việc Quản lý Cảng biển và Luồng hàng hải;
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác quản lý, tiếp nhận và xử lý nước thải lẫn dầu từ tàu biển tại các cảng biển Việt Nam.
PHẦN I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này quy định chi tiết về công tác quản lý, tiếp nhận và xử lý nước thải lẫn dầu từ tàu biển tại các cảng biển Việt Nam. 
2. Việc quản lý, tiếp nhận và xử lý nước thải lẫn dầu phát sinh từ hoạt động hàng hải tuân thủ quy định của Thông tư này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, tàu thuyền Việt Nam và nước ngoài (sau đây viết tắt là tổ chức, cá nhân) có liên quan đến công tác quản lý, tiếp nhận và xử lý nước thải lẫn dầu từ tàu biển tại các cảng biển Việt Nam.

2. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Thông tư này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.
Điều 3. Áp dụng pháp luật

Khi hoạt động tại cảng biển, luồng hàng hải của Việt Nam, mọi tổ chức, cá nhân phải chấp hành các quy định tại Thông tư này, các quy định khác có liên quan của Pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên về quản lý, tiếp nhận và xử lý nước thải lẫn dầu từ tàu biển.

Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
Tàu biển: là tàu hoặc cấu trúc nổi di động khác chuyên dùng hoạt động trên biển.
Nước thải lẫn dầu từ tàu biển: là chất thải lỏng từ hệ thống la canh buồng máy, nước vệ sinh két chứa dầu của tàu dầu, nước vệ sinh két dầu đốt, nước vệ sinh két dầu nhiên liệu, dầu thải, cặn dầu thải, dầu rò rỉ.
Phương tiện tiếp nhận: là các phương tiện phù hợp theo quy định tại Thông tư này để có thể tiếp nhận nước thải lẫn dầu từ tàu biển tại các cảng biển Việt Nam.
Quản lý nước thải lẫn dầu:  là hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý, tiêu hủy, thải loại nước thải lẫn dầu từ hoạt động tàu thuyền tại các cảng biển Việt Nam. 
PHẦN II
CÁC QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI LẪN DẦU TỪ TÀU BIỂN TẠI CÁC CẢNG BIỂN VIỆT NAM

Điều 5. Đối với các cảng biển
a. Các cảng biển phải có phương tiện tiếp nhận và xử lý nước thải lẫn dầu từ tàu biển theo yêu cầu của Phụ lục I Công ước MARPOL 73/78;
b. Nếu cảng biển không có đủ khả năng tự trang bị phương tiện tiếp nhận nước thải lẫn dầu từ tàu thì phải có danh mục các đơn vị cung cấp dịch vụ tiếp nhận và xử lý nước thải lẫn dầu đã được cấp phép theo quy định. Danh mục các đơn vị này phải được thông báo, hoặc niêm yết công khai tại Cảng vụ hàng hải khu vực;
c. Đối với các cảng biển xây dựng mới sau năm 2013, phải trang bị các phương tiện tiếp nhận và xử lý nước thải lẫn dầu từ tàu;
d. Các cảng biển phải bố trí khu vực tập kết các phương tiện tham gia tiếp nhận nước thải lẫn dầu từ tàu biển hoặc khu vực tiếp nhận nước thải lẫn dầu từ tàu biển mà không gây ảnh hưởng bất lợi cho các hoạt động của cộng đồng dân cư địa phương và các hoạt động hàng hải khác trong khu vực;
e. Đối với các các cảng biển có hệ thống tiếp nhận và xử lý nước thải lẫn dầu (các cảng biển quy định tại khoản a của Điều này):

Các cảng biển phải có Sổ theo dõi và hồ sơ lưu về tình hình quản lý, tiếp nhận và xử lý nước thải lẫn dầu hàng năm tại khu vực mình quản lý. Hồ sơ phải thể hiện đầy đủ tình hình quản lý nước thải lẫn dầu, thời gian và số lần tiếp nhận và xử lý nước thải lẫn dầu, khối lượng nước thải lẫn dầu đã xử lý và kết quả xử lý nước thải lẫn dầu. Kết quả xử lý nước thải lẫn dầu phải được thể hiện bằng hồ sơ quan trắc, hoặc phân tích chất lượng môi trường của cơ quan có thẩm quyền. Sổ theo dõi công tác quản lý, tiếp nhận và xử lý nước thải lẫn dầu hàng năm thực hiện theo biểu mẫu 01 trong phần phụ lục; 
f.  Đối với các cảng biển thuộc khoản b của Điều này:
Các cảng phải có Sổ theo dõi và hồ sơ lưu về tình hình quản lý nước thải lẫn dầu của khu vực, hoạt động tiếp nhận nước thải lẫn dầu giữa các tàu biển và các doanh nghiệp có chức năng thu gom và xử lý nước thải lẫn dầu diễn ra trong khu vực cảng/vùng nước do Cảng vụ địa phương quản lý. Sổ theo dõi này thực hiện theo biểu mẫu 02 phần phụ lục;
g. Việc thu phí tiếp nhận, xử lý nước thải lẫn dầu, phí tham gia hoạt động tiếp nhận nước thải lẫn dầu giữa các tàu biển và doanh nghiệp có chức năng tiếp nhận và xử lý nước thải lẫn dầu trong khu vực cảng/vùng nước do Cảng vụ hàng hải khu vực quản lý: Việc thu phí sẽ do đơn vị quản lý hệ thống xử lý nước thải quy định trên các cơ sở pháp luật hiện hành. 
Điều 6. Đối với doanh nghiệp tham gia hoạt động tiếp nhận và xử lý nước thải lẫn dầu từ tàu biển
a. Các doanh nghiệp tham gia hoạt động tiếp nhận và xử lý nước thải lẫn dầu từ tàu biển phải được cấp phép theo quy định tại các Điều 9, 10, 11, 12, 13 và Điều 14 của Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 quy định về Quản lý chất thải nguy hại. Thẩm quyền cấp phép quy định tại Điều 4, Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT; 
b. Các doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia hoạt động tiếp nhận và xử lý nước thải lẫn dầu từ tàu biển phải đăng ký với Cảng vụ hàng hải khu vực và được Cảng vụ hàng hải chấp thuận mới được thực hiện dịch vụ tiếp nhận và xử lý nước thải lẫn dầu từ tàu. 
Hồ sơ đăng ký thực hiện dịch vụ tiếp nhận, xử lý nước thải lẫn dầu từ tàu biển bao gồm:
+ Hồ sơ năng lực của doanh nghiệp;
+ Giấy phép quản lý chất thải nguy hại do cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
Điều 7. Đối với tàu biển
a. Tàu biển vào cập cảng phải đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu theo quy định tại các Điều 49, 50, 51, Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải;
b. Tàu biển vào cảng biển phải khai báo cho Cảng vụ hàng hải khu vực nước thải lẫn dầu có trên tàu khi vào cập cảng theo biểu mẫu số 03 quy định trong phần Phụ lục, việc khai báo này được thực hiện đồng thời với quá trình làm thủ tục thông báo tàu thuyền đến cảng biển;
c. Nếu tàu biển không thoả mãn các điều kiện đề cập ở điểm a, b của Điều này sẽ bị từ chối vào cảng, bến ngoài khơi và các vùng nước khác thuộc chủ quyền của Việt Nam;
d. Việc khai báo nước thải lẫn dầu được miễn thực hiện đối với một số trường hợp sau đây:

- Tàu công vụ, tàu cá và tàu quân sự của Việt Nam;

- Tàu thuyền khác đến cảng biển trong các trường hợp sau đây:

+ Cấp cứu thuyền viên, hành khách trên tàu;

+ Tránh bão;

+ Chuyển giao người, tài sản, tàu thuyền đã cứu được trên biển;

+ Khắc phục hậu quả sự cố, tai nạn hàng hải;

+ Các trường hợp cấp thiết khác.

e. Đối với tàu biển có nhu cầu xử lý nước thải lẫn dầu tại khu vực Cảng, phải có thông báo với Cảng vụ hàng hải địa phương về khối lượng nước thải lẫn dầu dự kiến xử lý. Việc đăng ký này thực hiện theo biểu mẫu số 04 quy định trong phần Phụ lục;
f. Khối lượng nước thải dự kiến xử lý, thời gian và hình thức giao nhận nước thải lẫn dầu từ tàu phải được Cảng vụ hàng hải khu vực chấp thuận, và quá trình giao nhận chất thải phải tuân thủ theo quy định như đã đăng ký và được chấp thuận. Quá trình này được thực hiện theo biểu mẫu 05
g. Thực hiện chế độ ghi chép nhật ký rõ ràng và đầy đủ;
h. Nghiêm cấm việc thải các nước thải lẫn dầu từ tàu biển tới thiết bị tiếp nhận khi chưa được phép của Cảng vụ hàng hải.
i. Nghiêm cấm việc thải nước thải lẫn dầu từ tàu biển ra biển dưới mọi hình thức nếu chưa qua xử lý đạt yêu cầu xả thải. 
PHẦN III
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ, DOANH NGHIỆP THAM GIA HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI LẪN DẦU TỪ TÀU BIỂN TẠI CÁC CẢNG BIỂN VIỆT NAM
Điều 8. Kiểm tra hoạt động tiếp nhận và xử lý nước thải lẫn dầu từ tàu biển tại các cảng biển

Cục Hàng hải Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kiểm tra hoạt động tiếp nhận và xử lý chất thải lẫn dầu từ tàu biển tại các cảng biển Việt Nam. Các Sở Tài nguyên & Môi trường và Cảng vụ hàng hải khu vực có trách nhiệm phối hợp với Cục Hàng hải Việt Nam trong các hoạt động kiểm tra này. 
Điều 9. Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải

a. Có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trực thuộc thực hiện tốt việc quản lý, tiếp nhận và xử lý nước thải lẫn dầu từ tàu biển tại các cảng biển;
b. Ngoài quy định tại khoản a Điều này, trường hợp có yêu cầu, Bộ Giao thông vận tải sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện công tác quản lý, tiếp nhận và xử lý nước thải từ tàu biển của Cục Hàng hải Việt Nam và các Cảng vụ hàng hải.
Điều 10. Trách nhiệm của Cục Hàng hải Việt Nam
Cục Hàng hải Việt Nam phải xây dựng kế hoạch kiểm tra và thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác quản lý, tiếp nhận và xử lý nước thải lẫn dầu từ tàu biển thuộc phạm vi quản lý của mình. Kế hoạch kiểm tra của các cơ quan, đơn vị quản lý được thực hiện như sau:

a. Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý, tiếp nhận và xử lý nước thải lẫn dầu từ tàu biển tại các cảng biển phải được xây dựng và đưa vào kế hoạch kiểm tra định kỳ hàng năm;

b. Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý, tiếp nhận và xử lý nước thải lẫn dầu từ tàu biển theo định kỳ phải được thông báo trước cho đơn vị có liên quan bằng văn bản trong thời hạn ít nhất 5 ngày làm việc tính từ ngày đơn vị nhận được thông báo;
c. Nội dung kiểm tra gồm việc tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động quản lý, tiếp nhận và xử lý nước thải lẫn dầu từ tàu biển tại các cảng biển Việt Nam và các quy định khác liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường tại các cảng biển Việt Nam.
Điều 11. Trách nhiệm của Cảng vụ hàng hải

1. Đối với các cảng biển thuộc khoản a, Điều 5: Thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động của các thiết bị tiếp nhận, xử lý nước thải lẫn dầu và có trách nhiệm thông báo trước chi tiết về sự sắp xếp, số lượng và loại nước thải sẽ được thải. Cảng vụ có thể từ chối tàu vào cảng nếu cảng không thoả mãn yêu cầu về khai báo nước thải lẫn dầu có trên tàu;
2. Đối với các cảng biển thuộc khoản b, Điều 5: Chấp thuận và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tàu biển tham gia hoạt động tiếp nhận và xử lý nước thải lẫn dầu từ tàu biển;
3. Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương kiểm tra, giám sát theo chuyên ngành của mình việc thực hiện quy định trong Thông tư này đối với công tác quản lý, tiếp nhận và xử lý nước thải lẫn dầu phát sinh từ tàu biển.

Điều 12. Trách nhiệm của các doanh nghiệp và tàu biển tham gia hoạt động tiếp nhận và xử lý nước thải lẫn dầu từ tàu biển

1. Khi thực hiện dịch vụ tiếp nhận và xử lý nước thải lẫn dầu từ tàu biển, các doanh nghiệp, tàu biển phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam và các Điều ước quốc tế có liên quan;
2. Mọi tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Thông tư này thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 13. Chế độ báo cáo

Các Cảng vụ hàng hải khu vực có trách nhiệm báo cáo tình hình quản lý, tiếp nhận và xử lý nước thải lẫn dầu từ tàu biển thuộc khu vực mình quản lý tới Cục Hàng hải Việt Nam 6 tháng một lần. Mẫu báo cáo thực hiện theo biểu mẫu 06 phần phụ lục.
Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo Bộ Giao thông vận tải định kỳ một lần/năm. Thời gian báo cáo trước ngày 31/12 hàng năm. Mẫu báo cáo thực hiện theo biểu mẫu 07 phần phụ lục.
PHẦN V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 14. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh với Bộ Giao thông vận tải để xem xét, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
Điều 15. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Các Vụ trưởng, Cục trưởng các Cục Hàng hải Việt Nam, Đăng kiểm Việt Nam, Chủ tịch UBND các cấp, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên & Môi trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
	 Nơi nhận:
- Như Điều 15;

- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Website Chính phủ; Website Bộ GTVT;
- Các Thứ trưởng;
- Công báo;

- Lưu: VT, MT.
	BỘ TRƯỞNG




Đinh La Thăng


MẪU BÌA SỔ THEO DÕI CÔNG TÁC QUẢN LÝ, TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI LẪN DẦU

	(Tên cơ quan chủ quản)

(Tên cơ quan quản lý)

SỔ THEO DÕI CÔNG TÁC QUẢN LÝ, TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI LẪN DẦU 
CỦA (1)
NĂM: (2)

Địa danh, tháng… năm…




(1). Đơn vị quản lý 
(2). Năm báo cáo

MẪU CÁC TRANG BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI LẪN DẦU TỪ TÀU BIỂN
	TT
	Ngày tháng năm
	Tiếp nhận từ tàu
	Loại nước thải xử lý
	Khối lượng, m3
	Kết quả xử lý
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	


Trong đó:
(1). Thứ tự các lần tiếp nhận nước thải lẫn dầu từ tàu biển

(2). Ngày tháng năm thực hiện tiếp nhận 
(3) Tên và số hiệu của tàu biển có nhu cầu xử lý nước thải lẫn dầu
(4). Loại nước thải lẫn dầu được xử lý (nước la canh buồng máy, nước vệ sinh két chứa, dầu thải,....)
(5). Khối lượng xử lý, tính bằng m3
(6). Kết quả xử lý: đạt hay không đạt

(7). Ghi chú: có hồ sơ kèm theo hay không (các mẫu văn bản khai báo nước thải lẫn dầu, bản đăng ký xử lý, bản báo cáo quá trình giao nhận nước thải lẫn dầu, các kết quả xử lý kèm theo)

MẪU BÌA SỔ THEO DÕI CÔNG TÁC QUẢN LÝ, TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI LẪN DẦU

	(Tên cơ quan chủ quản)

(Tên cơ quan quản lý)

SỔ THEO DÕI CÔNG TÁC QUẢN LÝ, TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI LẪN DẦU

CỦA (1)
NĂM: (2)

Địa danh, tháng… năm…




(1). Đơn vị quản lý 
(2). Năm báo cáo

MẪU CÁC TRANG BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI LẪN DẦU TỪ TÀU BIỂN

	TT
	Ngày tháng năm
	Tiếp nhận từ tàu
	Loại nước thải xử lý
	Khối lượng, m3
	Đơn vị tiếp nhận và xử lý
	Kết quả xử lý

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	


Trong đó:

(1). Thứ tự các lần tiếp nhận nước thải lẫn dầu từ tàu biển

(2). Ngày tháng năm thực hiện hoạt động tiếp nhận nước thải
(3) Tên và số hiệu của tàu biển có nhu cầu xử lý nước thải lẫn dầu

(4). Loại nước thải lẫn dầu được xử lý (nước la canh buồng máy, nước vệ sinh két chứa, dầu thải,....)

(5). Khối lượng xử lý, tính bằng m3
(6). Đơn vị xử lý: đơn vị nhận nhiệm vụ xử lý và tiếp nhận nước thải lẫn dầu

(7). Kết quả xử lý: đạt hay không đạt, có hồ sơ kèm theo hay không (các mẫu văn bản khai báo nước thải lẫn dầu, bản đăng ký xử lý, bản báo cáo quá trình giao nhận nước thải lẫn dầu, các kết quả xử lý kèm theo)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Socialist Republic of Vietnam
Independence - Freedom - Happiness
_____________________________
BẢN KHAI NƯỚC THẢI LẪN DẦU CÓ TRÊN TÀU
DECLARATION OF OIL-WASTE WATER ON SHIPS
	
	
	Đến
Arrival
	
	Rời
Departure
	Trang số:
Page No:

	1.1 Tên tàu:
Name of ship
	2. Cảng lập bản khai:
Port where report is made

	1.2 Số IMO:
IMO number
	

	1.3 Hô hiệu:
Call sign
	

	1.4 Số chuyến đi:
Voyage number
	

	3. Quốc tịch tàu:
Flag State of ship
	4. Tên thuyền trưởng:
Name of master

	5. Loại nước thải lẫn dầu 

Type of Oil-waste water
	6. Dung tích (lít hay m3)

Capacity (liter or m3)

	
	

	
	

	
	


	
	…….., ngày …… tháng ……. năm 20 …
Date..............................
Thuyền trưởng (Đại lý hoặc sỹ quan được ủy quyền)
Master (Authorized agent or officer)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Socialist Republic of Vietnam
Independence - Freedom - Happiness
_____________________________
BẢN ĐĂNG KÝ XỬ LÝ NƯỚC THẢI LẪN DẦU
REGISTRATION OF OIL-WASTE WATER TREATMENT 
	
	
	Đến
Arrival
	
	Rời
Departure
	Trang số:
Page No:

	1.1 Tên tàu:
Name of ship
	2. Cảng lập bản đăng ký:
Port where registration is made

	1.2 Số IMO:
IMO number
	

	1.3 Hô hiệu:
Call sign
	

	1.4 Số chuyến đi:
Voyage number
	

	3. Quốc tịch tàu:
Flag State of ship
	4. Tên thuyền trưởng:
Name of master

	5. Loại nước thải định xử lý

Type of waste treated
	6. Dung tích/khối lượng (lít/hay m3/hay kg)

Capacity/Weight (liter or m3 or kg)

	
	

	
	

	
	


	
	…….., ngày …… tháng ……. năm 20 …
Date..............................
Thuyền trưởng (Đại lý hoặc sỹ quan được ủy quyền)
Master (Authorized agent or officer)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Socialist Republic of Vietnam
Independence - Freedom - Happiness
_____________________________
BẢN BÁO CÁO QUÁ TRÌNH GIAO NHẬN XỬ LÝ NƯỚC THẢI LẪN DẦU

REPORT OF OIL-WASTE WATER TREATMENT DELIVERY
	
	
	Đến
Arrival
	
	Rời
Departure
	Trang số:
Page No:

	1.1 Tên tàu:
Name of ship
	2. Cảng thực hiện tiếp nhận nước thải lẫn dầu:
Port where oil waste water is received

	1.2 Số IMO:
IMO number
	

	1.3 Hô hiệu:
Call sign
	

	1.4 Số chuyến đi:
Voyage number
	

	3. Quốc tịch tàu:
Flag State of ship
	4. Tên thuyền trưởng:
Name of master

	5. Loại nước thải định xử lý

Type of waste treated
	6. Dung tích/khối lượng (lít/hay m3)

Capacity/Weight (liter or m3)
	7. Thời gian giao nhận nước thải

Time of delivery oil waste water
	8. Hình thức giao nhận
Term of Delivery

	9. Biện pháp bảo vệ môi trường
Environmental protect methods

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Cảng vụ hàng hải khu vực
Regional Port Authority
	…….., ngày …… tháng ……. năm 20 …
Date..............................
Thuyền trưởng (Đại lý hoặc sỹ quan được ủy quyền)
Master (Authorized agent or officer)



MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ, TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI LẪN DẦU TỪ TÀU BIỂN TẠI CÁC CẢNG BIỂN VIỆT NAM
TỪ THÁNG ..... ĐẾN THÁNG .......NĂM .........

- Tên cơ quan báo cáo: … 

- Địa chỉ liên hệ: … 

- Điện thoại: …; Fax: …; E-mail … 
Tổng khối lượng nước thải lân dầu đã tiếp nhận: .... m3
Trong đó: 
- xử lý tại khu vực cảng: ..... m3


- chỉ thực hiện quá trình tiếp nhận nước thải lẫn dầu: .....m3
Chi tiết quá trình quản lý, tiếp nhận và xử lý nước thải lẫn dầu từ tàu biển như sau: 
	TT
	Ngày tháng năm
	Tiếp nhận từ tàu
	Loại nước thải xử lý
	Tổng khối lượng nước thải xử lý, m3
	Xử lý tại khu vực cảng, m3
	Xử lý tại các doanh nghiệp có chức năng xử lý CTNH, m3

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	


	
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu cơ quan)



MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ, TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI LẪN DẦU TỪ TÀU BIỂN TẠI CÁC CẢNG BIỂN VIỆT NAM
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

(1)
______________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

	Số:...

V/v: Kết quả kiểm tra công tác quản lý, tiếp nhận và xử lý nước thải lẫn dầu từ tàu biển tại các cảng biển Việt Nam năm ......
	(Địa danh), ngày…  tháng … năm …


Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải
Thực hiện Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quản lý cảng biển và luồng hàng hải, và Thông tư số    /2012/TT-BGTVT ngày    tháng     năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác quản lý, tiếp nhận và xử lý nước thải lẫn dầu từ tàu biển tại các cảng biển Việt Nam, (1) xin báo cáo Bộ Giao thông vận tải về công tác quản lý, tiếp nhận và xử lý nước thải lẫn dầu năm (2) như sau:

1. Tổng hợp thông tin, số liệu về công tác quản lý, tiếp nhận và xử lý nước thải lẫn dầu từ tàu biển tại các cảng biển Việt Nam
2. Những khó khăn, vướng mắc (nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện).

Trên đây là báo cáo của (1) xin được gửi đến Bộ Giao thông vận tải để xem xét, chỉ đạo./.    

	Nơi nhận:
- Như trên;
…
- Lưu… 
	(3)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu cơ quan)


Ghi chú:

(1) Cục Hàng hải Việt Nam;

(2) Năm báo cáo

(3) Người đại diện của (1) có thẩm quyền ký văn bản.

DỰ THẢO
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